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STT
Họ và tên

người được đánh giá

Chức vụ/ chức 

danh
Môn dạy

Kết quả

đánh giá, phân loại
Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1 Nguyễn Văn Hẹ Hiệu trưởng Hoàn thành nhiệm vụ xin về hưu trước tuổi

2 Trần Thị Mai Yến Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

3 Trương Thị Ngọc Điệp Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

4 Lê Thị Phương Thạnh CTCĐCS Dạy lớp   Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

5 Nguyễn Khánh Duy BTCĐ Dạy lớp   Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

6 Nguyễn Tấn Hữu TPTĐ Âm nhạc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

7 Lê Thị Mỹ Hoa Nhỏ Tổ trưởng Tổ 1 Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

8 Nguyễn Phú Trung Tổ trưởng Tổ 2 Dạy lớp     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

9 Trần Kim Sao Tổ trưởng Tổ 3 Dạy lớp     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

10 Nguyễn Thị Diễm Hồng Tổ trưởng Tổ 4 Dạy lớp     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

11 Nguyễn Văn Nghĩa Tổ trưởng Tổ 5 Dạy lớp     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

12 Phan Thị Mỹ Nhanh Tổ trưởng TổTiếng Anh Tiếng Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

13 Lê Minh Tuấn Tổ trưởng Tổ Thể chất GDTC Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

14 Nguyễn Hồng Vũ Tổ trưởng Tổ VP Y tế học đường Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

15 Nguyễn Thị Hồng Thắm Tổ phó Tổ 1 Dạy lớp     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

16 Trần Thị Kim Tươi Tổ phó Tổ 2 Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

17 Nguyễn Huỳnh Sang Tổ phó Tổ 5 Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

18 Trịnh Thị Ngọc Diễm Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

19 Võ Thị Việt Trinh Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

20 Lê Thị Hồng Đẹp Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

21 Nguyễn Thúy Ngân Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

22 Võ Văn Dũng Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

23 Phạm Thị Ngân Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

24 Hồ Thị Thúy Ngọc Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

25 Lê Thị Ngọc Nhung Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

26 Đỗ Thị Hương Lý Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

27 Nguyễn Thành Tâm Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

28 Lê Văn Ngây Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

29 Trần Tuấn Kiệt Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

30 Nguyễn Thanh Kiệt Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

31 Võ Văn Tấn Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể
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32 Danh Bé Bảy Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

33 Võ Thị Cẩm Hường Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

34 Phạm Văn Khiêm Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

35 Nguyễn Văn Hòa Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

36 Đoàn Văn Hùng Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

37 Nguyễn Văn Hải Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

38 Nguyễn Văn Mười Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

39 Nguyễn Thanh Nữ Giáo viên Dạy lớp     Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

40 Phạm Thị Mỹ Trinh Giáo viên Tiếng Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

41 Nguyễn Thị Kim Ngọc Giáo viên Tiếng Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

42 Trần Hoàng Khương Giáo viên GDTC Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

43 Phan Thanh Tùng Giáo viên GDTC Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

44 Nguyễn Thị Thu Huệ Giáo viên Mĩ thuật Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

45 Trần Công Quốc Giáo viên Âm nhạc Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

46 Võ Cẩm Tú NV Kế toán Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

47 Phạm Thị Cẩm Hương NV Thư viện Thư viện Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

48 Trần Thiện Phúc NV Thiết bị Thiết bị Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

49 Bùi Phước Tùng NV Bảo vệ Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

50 Lê Minh Sơn NV Tạp vụ Tạp vụ Hoàn thành nhiệm vụ Đề nghị xếp loại của tập thể

Tổng cộng danh sách này có 50 người được đánh giá, phân loại.

Phú Điền, ngày  20  tháng 6 năm 2024
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